
Stt Họ và tên

Số giấy phép/ 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh chữa bệnh

Vị trí 

chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

Ghi chú

1
Trần Thị 

Hoàng

003806/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

nhi

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Phó Giáo 

sư - Tiến sĩ/ 

Phó Giám 

đốc/ Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn

Không

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BVPSNĐN-TCCB Đà Nẵng, ngày       tháng 12  năm 2025

V/v đăng tải danh sách người hành nghề của

 Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cơ sở 2

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG CƠ SỞ 2

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cơ sở 2

2. Địa chỉ: Số 26C Chu Văn An, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Giờ làm việc hành chính: Từ thứ 2 đến thứ sáu (từ 07h00 đến 11h30 và từ 13h00 đến 17h00)

- Thời gian hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh: 24/24.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

 Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2
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2

Lê Thị 

Thùy 

Trâm

004749/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

3

Nguyễn 

Thị Thùy 

Liên

000895/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

4

Đỗ Thị 

Mỹ 

Nguyên

000847/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không

5

Nguyễn 

Thị Hồng 

Hà

000582/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không
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6
Hoàng 

Thị Bé

000901/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

7

Phan 

Quỳnh 

Phương

000967/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

8
Lê Thị 

Tâm

000851/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không

9
Nguyễn 

Thị Lĩnh

000575/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không
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10
Đỗ Thị 

Hà

000740/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

11

Lương 

Thị Ánh 

Thảo

000728/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

12
Trương 

Thị Thiện

001730/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không

13
Nguyễn 

Thị Quý

000834/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không
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14
Trần Thị 

Hà Thu

004484/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không

15
Trần Thị 

Tiến

000745/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không

16

Phạm 

Nguyễn 

Thùy 

Trang

000721/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không

17
Rơ Châm 

Thúy Vân

009481/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không
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18
Trần Văn 

Đào

001460/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

nhi

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ

Ngoài giờ hành chính (Thứ 

Hai đến thứ Sáu: 11h40-

12h50 và 17h10-21h00; Thứ 

Bảy, Chủ Nhật: Từ 8h00-

20h00) tại Phòng khám Nhi 

Bác sĩ Trần Văn Đào

19
Đặng Thị 

Xuân

001580/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không

20

Dương 

Thị Mỹ 

Phượng

001037/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

21

Nguyễn 

Thị Minh 

Tuấn

000891/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không
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22
Hồ Thị 

Bích Hoa

001042/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

23
Bùi Thị 

Thanh

001839/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

24
Lê Thị 

Hiền

000735/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

25

Trương 

Thị Tuyết 

Nhung

002728/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không



8

26

Huỳnh 

Thị Thu 

Tuyết

000583/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

27
Mai Xuân 

Sơn

0077/CCHND-

SYT-ĐNA

Dược sĩ Đại 

học

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Dược sĩ Đại 

học

Từ thứ hai đến Chủ nhật từ 

17h30 đến 21h tại Nhà thuốc 

Hùng Thịnh

28
Lê Thị Ni 

Na

1412/CCHN-

D-SYT-ĐNA

Dược sĩ Đại 

học

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Dược sĩ Đại 

học
Không

29
Nguyễn 

Công Lợi

000554/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về hình 

ảnh y học

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Kỹ thuật 

viên
Không
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30

Lương 

Thái 

Hồng

000556/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về hình 

ảnh y học

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Kỹ thuật 

viên
Không

31
Văn Đình 

Chung

000716/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về gây 

mê hồi sức

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Kỹ thuật 

viên
Không

32
Nguyễn 

Thị Thủy

000584/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

33
Trần Đại 

Lượng

006347/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không
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34
Phạm Thị 

Loan

000729/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

35

Tưởng 

Thị Đông 

Phương

000580/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

36

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thảo

000585/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

37
Trần Kim 

Đổng

0037/ĐNA-

CCHND

Dược sĩ Đại 

học

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Dược sĩ Đại 

học
Không
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38

Nguyễn 

Văn 

Phước

000674/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ Không

39
Trần Thị 

Lâm

000783/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không

40

Phan Thị 

Thu 

Nguyệt

000914/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không

41
Thái Thị 

Mỹ Lệ

005469/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không



12

42

Nguyễn 

Thị Châu 

Long

000727/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

43

Nguyễn 

Thị Bích 

Liên

008421/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không

44
Nguyễn 

Thị Tuyết

000743/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không

45
Nguyễn 

Thị Lệ

004302/ĐNA-

CCHN

Thực hiện 

chuyên môn 

về xét 

nghiệm

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Kỹ thuật 

viên
Không
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46

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hà

004318/ĐNA-

CCHN

Thực hiện 

chuyên môn 

về xét 

nghiệm

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Kỹ thuật 

viên
Không

47
Trần Thị 

Hà Vy

000723/ĐNA-

CCHN

Thực hiện 

chuyên môn 

về xét 

nghiệm

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Kỹ thuật 

viên
Không

48

Nguyễn 

Thị 

Hoàng 

Oanh

000722/ĐNA-

CCHN

Thực hiện 

chuyên môn 

về xét 

nghiệm

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Kỹ thuật 

viên
Không

49

Trần 

Minh 

Tuấn

000715/ĐNA-

CCHN

Thực hiện 

chuyên môn 

về xét 

nghiệm

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Kỹ thuật 

viên
Không
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50
Đặng Thị 

Ly

1782/CCHN-

D-SYT-ĐNA

Dược sĩ Đại 

học

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Dược sĩ Đại 

học
Không

51

Đặng 

Công 

Tuân

001373/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

phụ sản

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ

Từ 17h30 đến 20h (từ thứ hai 

đến chủ nhật), trừ các ngày 

trực tại Bệnh viện, tại Phòng 

khám Phụ sản An Sinh

52
Đinh Thị 

Tuyết Lan

000664/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

phụ sản

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ

Từ 17h30 đến 20h từ thứ 2 

đến thứ 6; từ 8h đến 11h, 15h 

đến 18h thứ 7, chủ nhật tại 

Phòng khám Sản phụ khoa 

Đinh Thị Tuyết Lan

53

Trần Thị 

Xuân 

Quyên

002389/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không
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54

Mạc 

Huỳnh 

Thơ

001021/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh

Ngoài giờ hành chính (từ 

17h10 đến 20h30 từ thứ 2 

đến thứ 6, từ 08h đến 20h30 

thứ 7 và chủ nhật, ngoài giờ 

trực) tại Phòng khám Phụ sản 

315

55

Hồ Ngọc 

Bích 

Thủy

004506/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

phụ sản

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ

Ngoài giờ hành chính (Thứ 

Hai đến thứ Sáu: 11h40-

12h50 và 17h10-21h00; Thứ 

Bảy, Chủ Nhật: Từ 8h00-

20h00) tại Phòng khám

 Hạnh Phúc

56
Nguyễn 

Văn Hiền

006695/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa; Khám 

bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa phụ sản

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ

Từ 17h15 đến 21h từ thứ 2 

đến thứ 6; Thứ 7, chủ nhật từ 

8h-18h, trừ ngày trực tại 

Phòng khám Phụ sản - Nam 

khoa - Hiếm muộn Adam và 

Eva

57

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Thảo

000060/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

phụ sản

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ

Ngoài giờ hành chính (Thứ 

Hai đến thứ Sáu: 11h40-

12h50 và 17h10-21h00; Thứ 

Bảy, Chủ Nhật: Từ 8h00-

20h00) tại phòng khám siêu 

âm sản phụ khoa BSCKII. 

Nguyễn Thị Mỹ Thảo 
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58
Trần Thị 

Lệ Hằng

004349/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

phụ sản

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ

Từ 17h30 đến 20h từ thứ 2 

đến thứ 6; từ 8h đến 11h, 15h 

đến 18h thứ 7, chủ nhật tại 

Phòng khám Sản phụ khoa 

Hạnh Phúc

59
Đỗ Thị 

Hồng Thu

001032/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

60

Nguyễn 

Cửu Như 

Quý

000904/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh

Từ 17h00 đến 20h00 từ thứ 2 

đến thứ 6, Từ 15h00 đến 

18h00 thứ 7 và chủ nhật, 

ngoài giờ trực tại Phòng 

khám siêu âm sản phụ khoa 

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Thảo

61

Trần 

Quang 

Anh

001619/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

nhi

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ

Ngoài giờ hành chính (Thứ 

Hai đến thứ Sáu: 11h40-

12h50 và 17h10-21h00; Thứ 

Bảy, Chủ Nhật: Từ 8h00-

20h00) tại phòng khám Nhi 

Bác sĩ Trần Quang Anh
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62
Phan Trần 

Thi

009625/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ

Ngoài giờ hành chính (Thứ 

Hai đến thứ Sáu: 11h40-

12h50 và 17h10-21h00; Thứ 

Bảy, Chủ Nhật: Từ 8h00-

20h00) tại Phòng khám BS 

Trần Thị Quỳnh Mai và 

Phòng khám BS Nguyễn Phi 

Anh

63
Lê Văn 

Thương

006268/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa; Khám 

bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa phụ sản

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ

Từ 17h30 đến 21h thứ 2 đến 

thứ 6; thứ 7 chủ nhật từ 8h 

đến 21h tại Phòng khám bác 

sĩ Lê Văn Thương

64

Nguyễn 

Lê Thúy 

Hồng

007349/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ Không

65
Trịnh Thị 

Kim Trâm

000732/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không
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66

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thủy

001122/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh 

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

67

Đỗ Thị 

Thùy 

Ngân

000983/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh 

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh

Ngoài giờ hành chính, từ 

17h10 đến 20h30 từ thứ 2 

đến thứ 6, từ 08h00 đến 

20h30 thứ bảy và chủ nhật, 

ngoài giờ trực tại Phòng 

khám Phụ sản 315

68

Nguyễn 

Nguyên 

Phương

007291/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

phụ sản

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ Không

69
Nguyễn 

Thị Ngân

013892/NA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

phụ sản

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ Không
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70

Nguyễn 

Thị Thu 

Hường

003390/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh 

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

71
Trần Thị 

Ly Sa

002639/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh 

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

72

Huỳnh 

Nguyên 

Sa

004758/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ

Ngoài giờ hành chính (Thứ 

Hai đến thứ Sáu: 11h40-

12h50 và 17h10-21h00; Thứ 

Bảy, Chủ Nhật: Từ 8h00-

20h00) tại Phòng khám bác sĩ 

CKI Huỳnh Nguyên Sa

73

Huỳnh 

Thị Hoài 

Trinh

000742/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không
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74

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Dung

000720/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không

75

Ngô 

Hoàng 

Tuấn Anh

009807/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Chuyên khoa 

Phụ sản 

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ

Từ 11h40 đến 12h50 và từ 

17h10 đến 21h từ 17h10 đến 

21h từ thứ 2 đến thứ 6; từ 8h 

đến 20h thứ 7, chủ nhật tại 

Phòng khám sản phụ khoa 

Bác sĩ Nguyễn Phi Anh

76

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hương

009678/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ

Ngoài giờ hành chính (từ 

17h30 đến 20h30 từ thứ 2 

đến thứ 6, từ 8h đến 20h30 

thứ 7 và chủ nhật, ngoài giờ 

trực) tại Phòng khám sản phụ 

khoa - Hiếm muộn Bác sĩ 

Thái Xuân Ánh

77

Nguyễn 

Thị Thanh 

Ngọc

005989/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ

Từ 17h30 đến 20h30 từ thứ 2 

đến thứ 6, từ 8h đến 11h30 

thứ 7 và chủ nhật, ngoài giờ 

trực tại Phòng khám sản phụ 

khoa - Hiếm muộn Bác sĩ 

Ánh
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78

Trần Thị 

Bích 

Nhung

000852/ĐNA-

CCHN

Điều dưỡng 

viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không

79
Trần Thị 

My Sa

001440/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh 

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

80

Nguyễn 

Thị Trà 

My

003455/ĐNA-

CCHN
Hộ sinh viên

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Hộ sinh Không

81
Nguyễn 

Thị Lệ Kế

004364/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa; Khám 

bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa phụ sản

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ

Từ 17h30 đến 20h30 từ thứ 2 

đến thứ 6, từ 8h đến 20h30 

thứ 7 và chủ nhật, ngoài giờ 

trực tại Phòng khám Sản phụ 

khoa VINA
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82
Nguyễn 

Thị Hiền

004527/QT-

CCHN

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Sản phụ khoa

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ

Từ 7h30 đến 17h30 vào thứ 7 

hàng tuần tại Phòng khám 

phụ sản Neovita Liên Chiểu, 

thuộc Công ty cổ phần Dược - 

Thiết bị y tế Đà Nẵng; từ 8h 

đến 17h vào chủ nhật hàng 

tuần tại Phòng khám Phụ sản 

315, thuộc Công ty Cổ phần 

y tế Chấn Văn

83
Lê Vũ 

Bảo Ngọc

009968/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

nhi

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ Không

84

Nguyễn 

Hồng 

Quân

006722/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ

Ngoài giờ hành chính (Thứ 

Hai đến thứ Sáu: 11h40-

12h50 và 17h10-21h00; Thứ 

Bảy, Chủ Nhật: Từ 8h00-

20h00) tại Phòng Khám BS 

Huyền - BS Quân
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85
Lê Thị 

Long

001652/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

gây mê hồi 

sức

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ Không

Đã đăng ký 

hành nghề tại 

Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Đà 

Nẵng cơ sở 

Chính  chuyển 

sang cơ sở 2 từ 

ngày 

01/12/2025

86

Phạm 

Thanh 

Hưng

008187/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ Không

Đã đăng ký 

hành nghề tại 

Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Đà 

Nẵng cơ sở 

Chính  chuyển 

sang cơ sở 2 từ 

ngày 

01/12/2025
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87

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Liên

009581/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ Không

Đã đăng ký 

hành nghề tại 

Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Đà 

Nẵng cơ sở 

Chính  chuyển 

sang cơ sở 2 từ 

ngày 

01/12/2025

88

Trần Thị 

Thúy 

Hằng

004544/ĐNA-

CCHN
Điều dưỡng 

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không

Đã đăng ký 

hành nghề tại 

Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Đà 

Nẵng cơ sở 

Chính chuyển 

sang cơ sở 2 từ 

ngày 

01/12/2025

89

Trần 

Thanh 

Sơn

007871/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về hình 

ảnh y học

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Cử nhân X - 

quang
Không

Đã đăng ký 

hành nghề tại 

Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Đà 

Nẵng cơ sở 

Chính  chuyển 

sang cơ sở 2 từ 

ngày 

01/12/2025
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90
Võ Thị 

Diễm Thư

001105/ĐNA-

CCHN
Điều dưỡng 

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Điều dưỡng Không

Đã đăng ký 

hành nghề tại 

Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Đà 

Nẵng cơ sở 

Chính  chuyển 

sang cơ sở 2 từ 

ngày 

01/12/2025

91

Hoàng 

Thị Ngọc 

Duyên

009707/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ Không

Đã đăng ký 

hành nghề tại 

Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Đà 

Nẵng cơ sở 

Chính  chuyển 

sang cơ sở 2 từ 

ngày 

01/12/2025
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92

Nguyễn 

Đặng Ái 

My

008230/ĐNA-

CCHN

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Bác sĩ Không

Đã đăng ký 

hành nghề tại 

Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Đà 

Nẵng cơ sở 

Chính  chuyển 

sang cơ sở 2 từ 

ngày 

01/12/2025

93 Hồ Phú
010016/ĐNA-

CCHN

thực hiện 

chuyên môn 

về xét 

nghiệm y học

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Kỹ thuật 

viên
Không

Đã đăng ký 

hành nghề tại 

Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Đà 

Nẵng cơ sở 

Chính  chuyển 

sang cơ sở 2 từ 

ngày 

01/12/2025
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94
Đồng Thị 

Kim Ngà

009517/ĐNA-

CCHN

Thực hiện 

chuyên môn 

về xét 

nghiệm

Toàn thời gian: Từ thứ 2 

đến thứ sáu (từ 07h00 

đến 11h30 và từ 13h00 

đến 17h00),

tham gia trực và điều 

động ngoài giờ

Kỹ thuật 

viên
Không

Đã đăng ký 

hành nghề tại 

Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Đà 

Nẵng cơ sở 

Chính  chuyển 

sang cơ sở 2 từ 

ngày 

01/12/2025

Đà Nẵng, ngày     tháng 12 năm 2025

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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